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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-VP 

V/v triển khai thực hiện nghiêm túc 

 Văn bản số 573/SNN-VP ngày 23/3/2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở 
 

 

 

 Ngày 23/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 

573/SNN-VP về việc rà soát và bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, yêu cầu các đơn vị rà 

soát và bổ sung TTHC mức độ 3, mức độ 4, đồng thời phối hợp với VNPT Ninh 

Bình cung cấp bổ sung thêm những TTHC đưa lên thực hiện ở mức độ 3 trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh. Hoàn thành xong trước ngày 27/3/2020. 

 Tuy nhiên, đến ngày 07/4/2020, trên Công dịch vụ công của tỉnh mới chỉ 

cung cấp 18 dịch vụ công mức độ 3, 06 dịch vụ công mức độ 4, trong đó: 

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 03 TTHC mức độ 3. 

- Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: 02 TTHC mức độ 4. 

- Lĩnh vực Thủy sản: 02 TTHC mức độ 3; 01 TTHC mức độ 4. 

- Lĩnh vực Thủy lợi: 02 TTHC mức độ 3. 

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: 05 TTHC mức độ 3; 01 TTHC mức độ 4.  

(Chi cục Kiểm lâm đã cung cấp đủ) 

- Lĩnh vực Quản lý Nông lâm sản và thủy sản: 02 TTHC mức độ 3; 02 

TTHC mức độ 4. (Chi cục Quản lý Nông lâm sản và thủy sản đã cung cấp đủ) 

- Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường: 01 TTHC mức độ 3. 

- Lĩnh vực Kinh tế hợp tác: 02 TTHC mức độ 3. (Chi cục Phát triển nông 

thôn đã cung cấp đủ) 

- Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp: 01 TTHC mức độ 3. 

 Để thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại 

Văn bản số 04/UBND-VP11 ngày 28/02/2020 về việc rà soát danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp với VNPT Ninh Bình 

cung cấp bổ sung thêm những TTHC đưa lên thực hiện ở mức độ 3 trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh. Hoàn thành trước ngày 17/4/2020 như sau: 
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 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: bổ sung 02 TTHC ở mức độ 3 

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y: bổ sung 05 TTHC ở mức độ 3 

 - Chi cục Thủy sản: bổ sung 05 TTHC ở mức độ 3 

- Chi cục Thủy lợi: bổ sung 06 TTHC ở mức độ 3 

- Phòng Quản lý xây dựng công trình: bổ sung 03 TTHC ở mức độ 3 

- Phòng Kế hoạch Tài chính: bổ sung 05 TTHC ở mức độ 3. 

(Có Danh mục TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 kèm theo) 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm túc nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, MC. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Diệu 
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DANH MỤC 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Kèm theo Công văn số             /SNN-VP ngày         /4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Đơn vị Tên thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 
Ghi chú 

1 

Chi cục  

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

1. Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón x  
Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

2. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật x  

3. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật x  

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

vật 
x  Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 
5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón x  

2 
Chi cục 

 Chăn nuôi và Thú y 

6. Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai 

sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được 

cấp chứng chỉ hành nghề thú y) 

 x 

Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

7. Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thuốc thú y thuộc thẩm quyền 

cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa 

bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; 

buôn bán thuốc thú y) 

 x 

8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y x  

Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 

9. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) x  

10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y x  

11. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên 

cạn 
x  
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TT Đơn vị Tên thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 
Ghi chú 

Chi cục Chăn nuôi - 

Thú y 

12. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên 

cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do 

xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận 

an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số 

lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng 

nhận 

x  
Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 

3 Chi cục Thủy sản 

13. Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản x  

Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

14. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải 

hoán tàu cá 
x  

15. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 

 x 

16. Cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, 

đối tượng nuôi thủy sản chủ lực 
x  

Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 

17. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương 

dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) 
x  

18. Xóa đăng ký tàu cá x  

19. Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 

trên biển 
x  

20. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy 

sản (theo yêu cầu) 
x  

4 Chi cục Thủy lợi 

21. Cấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước 

thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ 
thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

x  

Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 
22. Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào 

công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa 

chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 
tỉnh 

x  
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TT Đơn vị Tên thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 
Ghi chú 

 Chi cục Thủy lợi 

23. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy 

trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 
x  

Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 

24. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, 

hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
x  

25. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND tỉnh. 

x  

26. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
x  

27. Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh. 
x  

28. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

x  

5 Chi cục Kiểm lâm 

29. Xác nhận bảng kê lâm sản x  

Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

30. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục II và II CITES 

 x 

31. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ 

chức 
x  

32. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên x  

33. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp x  

34. Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

cấp tỉnh 
x  
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TT Đơn vị Tên thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 
Ghi chú 

6 

 Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản 

 

35. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 

x 
 

 

Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

36. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, 

thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận 

an toàn thực phẩm) 

x  

37. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ 

sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 
 x 

38. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
 x 

7 
Chi cục Phát triển 

nông thôn  

39. Công nhận làng nghề x  Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

40. Công nhận làng nghề truyền thống x  

41. Phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp x  

8 
Phòng Quản lý 

 xây dựng công trình 

42. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản 

vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản cvex thi công, dự toán 

xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) 

x  

Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 43. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ 

sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh 
x  

44. Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/thiết kế dự toán xây dựng 

điều chỉnh 
x  
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TT Đơn vị Tên thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 
Ghi chú 

9 
Phòng Kế hoạch Tài 

chính 

45. Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương x  

Đang cung cấp 

trên Cổng dịch 

vụ công 

46. Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án 

đầu tư 

x  

Yêu cầu đưa 

lên mức độ 3 

47. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà 

nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài 

sản cho Nhà nước 

x  

48. Quyết định thanh lý tài sản công x  

49. Quyết định tiêu hủy tài sản công x  

50. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại 
x  
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